
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 221182 Phùng Quốc Bảo 25/12/2004 Bạc Liêu DH22LKT01

2 212587 Trần Thị Mộng Cầm 08/01/2003 Sóc Trăng DH21QTK07

3 225652 Nguyễn Việt Đông 04/11/2004 An Giang DH22LKT01

4 222372 Lê Tây Duy 09/07/2004 Cà Mau DH22QTK03

5 212684 Trần Thị Thúy Duy 05/07/2003 Kiên Giang DH21QTK07

6 212554 Cồ Duy Hoàng 08/06/2003 Ninh Bình DH21QTK07

7 210309 Nguyễn Mạnh Hùng 01/04/2003 Cần Thơ DH21QTK07

8 2110534 Lê Diễm Huỳnh 02/10/2002 Kiên Giang DH21QTD01

9 2110967 Phan Thị Như Huỳnh 14/05/2003 Đồng Tháp DH21QTD01

10 222125 Thiềm Thị Như Huỳnh 17/07/2004 Hậu Giang DH22TCN02

11 175920 Lê Vĩ Khang 09/12/1999 Cần Thơ DH17XDU01

12 223497 Phạm Lộ Tuấn Khang 18/11/2004 An Giang DH22LKT01

13 226638 Trần Trúc Kiểu 10/01/2004 Cà Mau DH22LKT01

14 226221 Lê Thị Thùy Lanh 06/07/2003 Cà Mau DH22KTO02

15 211782 Nguyễn Thị Thùy Liên 04/05/2003 Đồng Tháp DH21QTD01

16 212092 Đặng Huy Lợi 19/08/2003 Bến Tre DH21TCN03

17 212556 Nguyễn Thị Trúc Mai 18/08/2003 Sóc Trăng DH21QTK07

18 222884 Nguyễn Nhật Nam 05/12/2004 Bạc Liêu DH22LKT01

19 213174 Lý Huỳnh Tuyết Ngân 13/03/2003 Hậu Giang DH21TCN03

20 222558 Nguyễn Dương Kim Ngân 05/10/2004 Sóc Trăng DH22LKT01

21 226537 Nguyễn Chí Nguyên 19/12/2004 Bạc Liêu DH22LKT01

22 212618 Nguyễn Bé Nhân 24/07/2003 Sóc Trăng DH21QTK07

23 221881 Bùi Thị Huỳnh Như 02/02/2004 Kiên Giang DH22TCN02
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24 212536 Dư Huỳnh Như 19/01/2003 Cà Mau DH21QTK07

25 210359 Lương Trung Phát 20/12/2003 Trà Vinh DH21OTO01

26 220718 Lê Hoàng Phúc 09/06/2004 Cần Thơ DH22LKT01

27 220356 Nguyễn Hoàng Phúc 29/05/2004 Hậu Giang DH22CKD01

28 212558 Hoàng Hữu Thiện 09/12/2003 Cần Thơ DH21QTK07

29 220984 Lư Cẩm Thúy 08/12/2004 Hậu Giang DH22QTK03

30 224067 Từ Thanh Trà 10/09/2004 Cà Mau DH22QTK03

31 212761 Đào Ngọc Trâm 02/12/2003 Bạc Liêu DH21QTK07

32 220981 Nguyễn Thị Ngọc Trân 05/06/2004 Cà Mau DH22QTK03

33 226324 Đặng Phan Tường Vi 18/03/2004 Cần Thơ DH22TCN02

34 220696 Phan Thị Thúy Vi 14/07/2004 Kiên Giang DH22TCN02

35 212226 Trần Hằng Vy 11/10/2003 Cà Mau DH21QTK07

36 213276 Trần Thị Khả Vy 06/11/2003 Hậu Giang DH21QTK01

37 222602 Huỳnh Thị Như Ý 27/07/2004 An Giang DH22TCN02

38 2110997 Nguyễn Mai Như Ý 23/01/2003 Hậu Giang DH21QTD01
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